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Điểm mới trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 là 
chú trọng tích hợp và lồng ghép nội dung giáo dục văn hóa 
dân tộc vào các môn học Khoa học xã hội và Hoạt động trải 
nghiệm. Việc sử dụng infographic trong dạy học có ý nghĩa 
quan trọng trong việc hướng dẫn học sinh tự học và phát triển 
các năng lực cần thiết. Bài báo trình bày tiến trình dạy học sử 

dụng infographic với nội dung “Nghề chạm khắc đá (Làng đá 

Non Nước) ” trong Hoạt động trải nghiệm 4, nhằm phát triển 

phẩm chất của học sinh và đáp ứng mục tiêu giáo dục của 
Chương trình Giáo dục phổ thông mới 2018. Nghiên cứu sử 
dụng phương pháp thực nghiệm sư phạm trên hai lớp và tiến 
hành đánh giá sự khác biệt giữa các nhóm năng lực của hai 
lớp thực nghiệm thông qua kiểm định T-test về giá trị trung 
bình cho hai mẫu độc lập (Independent Samples T-test) trước 
và sau thực nghiệm, thông qua tỷ lệ (%) các nhóm học sinh 
đạt được các thành phần phẩm chất tương ứng ở các lớp. Kết 

quả cho thấy việc tổ chức hoạt động “Nghề chạm khắc đá 

(Làng đá Non Nước)” thông qua infographic giúp học sinh 

phát triển các phẩm chất đúng với mục tiêu của Chương trình 
Giáo dục phổ thông 2018. 
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1. Giới thiệu 

Trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, khả năng học 
các kỹ năng mới, chấp nhận những cách tiếp cận mới và 
thích ứng với những thay đổi xã hội đang diễn ra là vô 
cùng quan trọng (Gleason, 2018). Đối với lĩnh vực giáo 
dục, việc hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo 
hướng mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập 
là mục tiêu đã được đề ra trong Nghị quyết số 29/NQ-
TW (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2013). Bên cạnh đó, 
việc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học 
theo hướng hiện đại, phát huy tính tích cực, chủ động, 
sáng tạo và khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng của 
người học; khắc phục lối truyền thụ một chiều, ghi nhớ 
máy móc… là trọng tâm của Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018 (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2018a). 
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Infographic, một loại dữ liệu trực quan, đã trở nên phổ biến trong nhiều lĩnh vực 
khác nhau. Việc dạy học bằng infographic có tác động tích cực đến quá trình học tập, khả 
năng duy trì trí nhớ, tăng cường sự gắn kết, động lực và sự tham gia của học sinh trong các 
hoạt động học tập (Ukpai & Fomsi, 2023; Khasawneh & Khasawneh, 2023). Mục tiêu của 
việc sử dụng infographic trong giảng dạy bao gồm thu hút người học, mang tính giải trí, 
cung cấp thông tin, nhằm phát triển các kỹ năng đáp ứng yêu cầu giáo dục (Dick, 2020; 
Ruzi et al., 2021). 

Thực tế, quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước đã và đang đặt ra nhiều 
thách thức cho các ngành nghề truyền thống tại Việt Nam. Tỷ lệ các ngành nghề truyền 
thống đang đối mặt với nguy cơ mai một, như ngành nghề mây tre ở Chương Mỹ, dệt vải 
ở thôn La Dương, dệt thảm ở thôn Làng Đông (xã Phụng Thượng)... Hơn nữa, sự quan tâm 
của một bộ phận người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, đối với các sản phẩm thủ công truyền 
thống đang suy giảm. Trong những năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chú trọng đến 
việc giáo dục truyền thống lịch sử và văn hóa dân tộc cho học sinh, đặc biệt là thông qua 
các môn học có lợi thế trong giáo dục nghề nghiệp và văn hóa dân tộc như Khoa học Xã 
hội; Đạo đức; Địa lý; Hoạt động trải nghiệm… 

Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh tiểu học là cần thiết để hình thành và phát 
triển các phẩm chất, năng lực cần thiết nhằm trở thành công dân tốt, đáp ứng yêu cầu phát 
triển của cá nhân và xã hội (Đoàn, 2022). Phát triển năng lực tự chủ và tự học thông qua 
hoạt động định hướng nghề nghiệp giúp học sinh hiểu biết về một số ngành nghề trong gia 
đình và xã hội. Trên cơ sở đó, nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá sự phát triển 
phẩm chất của học sinh thông qua tổ chức hoạt động chủ đề “Nghề chạm khắc đá (Làng 
đá Non Nước)” sử dụng infographic trong giảng dạy Hoạt động trải nghiệm lớp 4 thuộc bộ 
sách Chân trời sáng tạo. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết 

- Mục đích: Nghiên cứu này nhằm xác lập hệ thống lý luận cho vấn đề nghiên cứu, 
làm căn cứ để xây dựng kế hoạch bài dạy với nội dung “Nghề chạm khắc đá (Làng đá Non 
Nước)”, giúp học sinh hình thành và phát triển các phẩm chất.  

- Cách thực hiện: Nghiên cứu được thực hiện thông qua việc tổng hợp và phân 
tích các nguồn tài liệu về: (i) khái niệm, quy trình thiết kế hoạt động, nguyên tắc tổ chức 
dạy học nhằm phát triển phẩm chất của học sinh tiểu học, và khung tiêu chí đánh giá phẩm 
chất; (ii) các văn bản pháp quy của Nhà nước liên quan, bao gồm: Chương trình Giáo dục 
Phổ thông tổng thể 2018, Chương trình Giáo dục Phổ thông môn Hoạt động trải nghiệm, 
Công văn 2345 về “Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học” 
để xác định nội dung, yêu cầu cần đạt, phương thức, hình thức và loại hình dạy học (Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, 2018a, b). Nghiên cứu cũng dựa trên Thông tư 27 về “Quy định đánh 
giá học sinh tiểu học” để lựa chọn phương pháp và thiết kế công cụ đánh giá mức độ hình 
thành và phát triển phẩm chất của học sinh (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2021). 

2.2. Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm 

- Mục đích: Đánh giá tác động của infographic trong việc hỗ trợ tổ chức hoạt động 

“Nghề chạm khắc đá (Làng đá Non Nước)” đối với sự phát triển phẩm chất của học sinh 

tiểu học. 
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- Cách thực hiện: Nghiên cứu tiến hành thực nghiệm trên hai lớp học: một lớp 

thực nghiệm (gồm 30 học sinh được dạy học bằng infographic) và một lớp đối chứng (gồm 

31 học sinh được dạy học theo phương pháp truyền thống là thuyết giảng) tại Trường Tiểu 

học Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.  

Nghiên cứu đánh giá sự khác biệt về năng lực giữa hai lớp bằng phương pháp kiểm 

định T-test cho giá trị trung bình của hai mẫu độc lập (Independent Samples T-test) trước 

và sau thực nghiệm. Kết quả được phân tích thông qua tỉ lệ (%) các nhóm học sinh đạt 

được các biểu hiện sau khi dạy học, sử dụng phần mềm xử lý thống kê SPSS phiên bản 

26.0 dành cho Windows. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Minh họa hoạt động dạy học sử dụng infographic trong tổ chức hoạt động 

“Nghề chạm khắc đá (Làng đá Non nước)” thuộc Hoạt động trải nghiệm lớp 4 

- Yêu cầu cần đạt: 

+ Tìm hiểu được những thông tin cơ bản về nghề truyền thống ở địa phương. 

+ Thể hiện được hứng thú với nghề truyền thống ở địa phương. 

- Thời lượng: 2 tiết 

- Đồ dùng dạy học: máy tính, máy chiếu, bút, vở ghi chép, giấy màu, bút lông, hình 

ảnh, bộ Infographic về các ngành nghề truyền thống. 

Mã QR code của infographic nghiên cứu đã thiết kế: 

 
 

Hoạt động Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

Khởi động 

(5 phút) 

- Chuẩn bị video về các làng nghề truyền 

thống ở Việt Nam và trình chiếu cho học sinh. 

- Yêu cầu học sinh quan sát video và chia sẻ 

trải nghiệm của bản thân. 

- Quan sát video, ghi chép 

các thông tin thu và trả lời 

câu hỏi của giáo viên. 

Khám phá 

(15 phút) 

- Giới thiệu chủ đề và mục tiêu của buổi học; 

chia lớp thành 6 nhóm, mỗi nhóm từ 8-9 học 

sinh.  

- Trình chiếu infographic và hướng dẫn học 

sinh tự nghiên cứu. 

- Yêu cầu học sinh thảo luận và trình bày các 

thông tin dưới dạng sơ đồ tư duy. 

- Làm việc nhóm, nghiên 

cứu infographic và trình bày 

các thông tin dưới dạng sơ 

đồ tư duy. 

- Thuyết trình và tham gia 

trả lời câu hỏi của giáo viên. 

Luyện tập 

(35 phút) 

- Giới thiệu sản phẩm chạm khắc đá và 

hướng dẫn học sinh quan sát. Sau đó, yêu cầu 

học sinh nêu ý kiến về đặc điểm của sản 

phẩm và mức độ phức tạp trong quy trình sản 

xuất, liên kết với thông tin từ infographic. 

- Liên kết với thông tin từ 

infographic để hiểu về quy 

trình sản xuất và ý nghĩa của 

sản phẩm. Sau đó, trình bày 

kết quả trước lớp. 
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Hoạt động Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 

Vận dụng 
(35 phút) 

- Trình chiếu video về quy trình sản xuất và 
giới thiệu về ngành nghề chạm khắc đá. 
- Yêu cầu học sinh đưa ra ý kiến về các khó 
khăn và đề xuất giải pháp của ngành nghề 
chạm khắc đá. 
- Yêu cầu học sinh thiết kế poster giới thiệu 
về ngành nghề chạm khắc đá. 

- Làm việc nhóm, sáng tạo 
poster và trình bày sản 
phẩm. 

3.2. Xây dựng thang công cụ đánh giá 

Căn cứ đánh giá: Nghiên cứu được đánh giá dựa trên các văn bản pháp quy liên 
quan của Nhà nước như Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, Thông tư 27 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về quy định đánh giá học sinh tiểu học, cùng với nghiên cứu của Trần và 
cs. (2024). 

Tiêu chí đánh giá: Các phẩm chất (PC) được đánh giá trong nội dung “Nghề chạm 
khắc đá (Làng đá Non Nước)” thuộc chủ đề “Những người sống quanh em và nghề truyền 
thống quê hương” bao gồm 3 thành phần và 4 biểu hiện, được phát triển dựa trên yêu cầu 
cần đạt của Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể 2018 dành cho học sinh tiểu học, 
cụ thể tại Bảng 1.  

Bảng 1: Tiêu chí đánh giá phẩm chất của học sinh  
trong nội dung “Nghề chạm khắc đá (Làng đá Non Nước)” 

Phẩm 
chất 

Yêu cầu cần 
đạt 

Mức độ đạt được 

Chưa hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành tốt 

Yêu 
nước 

Yêu quê hương, 
yêu Tổ quốc, tôn 
trọng các biểu 
trưng của đất 
nước (YN). 

Chỉ đề cập đến một 
số hoạt động mơ hồ 
hoặc không rõ ràng 
về việc thể hiện ý 
thức giữ gìn sản 
phẩm chạm khắc 
đá. 

Nêu được một số 
hoạt động thể hiện 
ý thức giữ gìn sản 
phẩm chạm khắc 
đá, nhưng không 
đầy đủ hoặc 
không rõ ràng. 

Nêu được đầy đủ và chi 
tiết các hoạt động thể 
hiện ý thức giữ gìn sản 
phẩm chạm khắc đá, 
cung cấp ví dụ cụ thể và 
minh họa rõ ràng. 

Chăm 
chỉ 

Ham học hỏi, 
thích đọc sách 
để mở rộng hiểu 
biết (CC1). 

Chỉ nêu được một 
số ý nghĩa, giá trị 
cơ bản của vật liệu, 
họa tiết và công 
dụng của sản phẩm 
chạm khắc đá. 

Nêu được ý 
nghĩa, giá trị của 
vật liệu, họa tiết 
và công dụng của 
sản phẩm chạm 
khắc đá, nhưng 
không sâu sắc. 

Có thể phân tích sâu sắc 
và đa chiều về ý nghĩa, 
giá trị của vật liệu, họa 
tiết và công dụng của 
sản phẩm chạm khắc 
đá, liên kết với bối cảnh 
văn hóa và lịch sử. 

Có ý thức vận 
dụng kiến thức, 
kĩ năng học 
được ở nhà 
trường vào đời 
sống hằng ngày 
(CC2). 

Nêu được lý do vì 
sao cần phải bảo 
tồn và phát triển 
ngành nghề truyền 
thống, nhưng 
không giải thích 
được lý do. 

Có thể giải thích 
tương đối về lý do 
vì sao cần phải 
bảo tồn và phát 
triển ngành nghề 
truyền thống, 
nhưng không sâu 
sắc hoặc đầy đủ. 

Có khả năng giải thích 
rõ ràng và logic về tầm 
quan trọng của việc bảo 
tồn và phát triển ngành 
nghề truyền thống, liên 
kết với các yếu tố văn 
hóa, kinh tế và xã hội. 
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Phẩm 
chất 

Yêu cầu cần 
đạt 

Mức độ đạt được 

Chưa hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành tốt 

Trách 

nhiệm 

Tích cực tham 

gia các hoạt 

động tập thể, 

hoạt động xã hội 

phù hợp với lứa 

tuổi (TN). 

Có tham gia vào 

việc làm poster giới 

thiệu nghề chạm 

khắc đá nhưng còn 

thụ động. 

Có tham gia và 

đóng góp ý kiến 

vào việc làm 

poster giới thiệu 

nghề chạm khắc 

đá. 

Tham gia tích cực và 

hăng hái đóng góp ý 

kiến, hoàn thành sản 

phẩm poster giới thiệu 

nghề chạm khắc đá. 

3.3. Đánh giá và so sánh mức độ đạt được trước và sau thực nghiệm 

Sau quá trình thực nghiệm, nghiên cứu đã tiến hành phân tích kết quả thu được 

nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng của các hoạt động thực nghiệm đối với sự phát triển 

phẩm chất đạo đức và giá trị văn hóa quan trọng của học sinh trong quá trình học tập. Kết 

quả phân tích được trình bày trong Bảng 2. 

Bảng 2. Kết quả kiểm định T-test của hai lớp sau thực nghiệm 

 Lớp đối chứng Lớp thực nghiệm 

Điểm trung bình 5,57 9,55 

Độ lệch chuẩn 1,33 0,43 

Giá trị Sig. trong kiểm định T 0,001 

Giá trị Sig. trong kiểm định Levene 0,012 

Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn (SMD) 2,992 

Sau khi thực nghiệm, điểm trung bình của lớp thực nghiệm đạt 9,55, cao hơn đáng 

kể so với lớp đối chứng (5,57). Kết quả kiểm định T cho giá trị Sig. là 0,001, nhỏ hơn 

0,05. Do đó, có thể kết luận rằng sự chênh lệch điểm số trung bình giữa hai nhóm sau 

thực nghiệm là có ý nghĩa thống kê. Ngoài ra, theo bảng tiêu chí của Cohen, mức độ ảnh 

hưởng của hoạt động “Nghề chạm khắc đá (Làng đá Non Nước)” là rất lớn, với chênh 

lệch giá trị trung bình chuẩn (SMD) là 2,992. Kết quả thống kê cho thấy rằng sự khác 

biệt này không phải là ngẫu nhiên mà do tác động của hoạt động thực nghiệm, đặc biệt 

là ở nhóm thực nghiệm. 

3.4. Đánh giá và so sánh mức độ hình thành và phát triển các phẩm chất sau 

thực nghiệm 

Nghiên cứu tiến hành đánh giá và so sánh tỉ lệ học sinh đạt được các biểu hiện của 

từng phẩm chất ở hai lớp trước và sau thực nghiệm (Hình 1). Kết quả cho thấy sự khác biệt 

rõ rệt giữa tỉ lệ học sinh đạt được các phẩm chất ở lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Cụ 

thể, phần lớn học sinh lớp đối chứng đạt ở mức độ 1 (> 26,67%) và 2 (> 36,67%). Trong 

khi đó, ở lớp thực nghiệm, tỉ lệ học sinh đạt mức độ 3 trong các phẩm chất như YN, CC1 

và TN lần lượt là 6,67%, 16,67%, và 13,33%. Đặc biệt, không có học sinh nào ở lớp đối 

chứng đạt mức độ 3 trong phẩm chất CC2, trong khi lớp thực nghiệm có tỉ lệ học sinh đạt 

mức độ 2 và 3 cao hơn so với lớp đối chứng. Tỉ lệ học sinh đạt mức độ 3 ở các phẩm chất 

quan sát được dao động từ 16,67% đến 43,33%. 
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Hình 1: Biểu đồ mức độ đạt được các phẩm chất 

đánh giá lớp đối chứng (A) và lớp thực nghiệm (B) 

Kết quả quan sát định tính cũng cho thấy rằng học sinh lớp thực nghiệm có thái độ 

tích cực và hứng thú trong quá trình nghiên cứu thông tin từ infographic. Học sinh chủ 

động khám phá và tìm hiểu thông tin, sử dụng kỹ năng đọc hiểu và phân tích để nắm bắt 

các thông tin cần thiết (Hình 2). Muliani (2021) cho rằng học tập qua infographic giúp học 

sinh tìm hiểu tài liệu học tập và vấn đề nghiên cứu dễ dàng hơn. Infographic cũng có thể 

tăng cường động lực học tập và thúc đẩy sự hứng thú trong việc tìm hiểu tài liệu của học 

sinh (Dharmayanti et al., 2021; Syafril & Kurniawati, 2021), điều này dẫn đến sự khác biệt 

về tỉ lệ phần trăm học sinh đạt được các mức độ biểu hiện phẩm chất giữa lớp đối chứng 

và lớp thực nghiệm. 

  

Hình 2: Học sinh thảo luận nhóm tìm hiểu infographic 

4. Kết luận 

Giáo dục phát triển phẩm chất cho học sinh tiểu học là một nhiệm vụ cấp thiết nhằm 

giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, bao gồm các làng nghề truyền thống. 

Trên cơ sở đó, nghiên cứu này đã đánh giá sự phát triển phẩm chất của học sinh khi học 

nội dung “Nghề chạm khắc đá (Làng đá Non Nước)” trong Hoạt động trải nghiệm lớp 4, 
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thông qua việc sử dụng infographic. Kết quả thực nghiệm ban đầu cho thấy việc tổ chức 

hoạt động “Nghề chạm khắc đá (Làng đá Non Nước)” qua infographic giúp học sinh phát 

triển phẩm chất tốt hơn, thể hiện qua kết quả kiểm tra sau thực nghiệm (post-test). Lớp 

thực nghiệm có kết quả học tập cao hơn đáng kể so với lớp đối chứng, và sự khác biệt này 

có ý nghĩa thống kê. Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần định hướng cho giáo viên trong việc 

quan tâm và sử dụng infographic khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. 
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ABSTRACT 
 

USING INFOGRAPHICS IN ORGANIZING ACTIVITIES  

TO EXPLORE STONE CARVING (NON NUOC STONE VILLAGE)  

TO DEVELOP QUALITIES IN ELEMENTARY STUDENTS 
 

Tran Thi Phuong Dung1, Bui Thu Thuy1, Luu Tang Phuc Khang2 
1Ho Chi Minh City University of Education, Vietnam 

2Vietnam Australia International School, Ho Chi Minh City, Vietnam 

Received on 01/5/2024, accepted for publication on 02/8/2024 

 

A new point in the 2018 General Education Program focuses on integrating 

national cultural education content into Social Science subjects and experiential activities. 

Using Infographics in teaching is significant in guiding students to self-study and develop 

necessary competencies. The article presents the teaching process using an infographic 

with the content of Stone Carving Craft (Non Nuoc Stone Village) in Experiential Activity 

4 to develop students' qualities and meet the educational goals of the General Educational 

Program 2018. Research using pedagogical experimental methods on 02 classes and assess 

the difference between the ability groups of the two experimental classes using 

Independent Samples T-test through the ratio (%) groups of students achieved the 

corresponding quality components in each class. The results show that organizing the 

Stone Carving Activity (Non Nuoc Stone Village) through an infographic helps students 

develop qualities aligned with the 2018 General Education Program goals.  

Keywords: Cultural value; experience activities; infographic; grade 4; primary. 


